	DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐÀO TẠO ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

	KHÓA QH-2012-E (2012-2016) LỚP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

	STT
	Mã SV 
	Họ và tên 
	Ngày sinh 
	CIF
	SỐ TK
	GT 
	Nơi sinh
	Ghi chú

	1
	'12050586
	Ko Yun Ah
	04/05/1994
	 
	 
	Nữ
	Hàn Quốc
	 

	2
	'12050252
	Đỗ Hải Anh
	12/04/1994
	5744117
	26010000331644
	Nam
	Hà Nội
	x

	3
	'12050007
	Vũ Thị Lan Anh
	05/06/1994
	5728083
	26010000320226
	Nữ
	Hải Dương
	x

	4
	'12050118
	Chu Thị Chinh
	12/11/1994
	5728327
	26010000320235
	Nữ
	Hà Nam
	x

	5
	'12050018
	Ngô Thị Diệu
	09/02/1994
	5765252
	26010000341607
	Nữ
	Bắc Ninh
	x

	6
	'12050028
	Nguyễn Thị Đào
	20/06/1994
	5728356
	26010000320244
	Nữ
	Phú Thọ
	x

	7
	'12050497
	Bùi Thị Thu Hà
	28/01/1993
	 
	 
	Nữ
	Hà Nội
	 

	8
	'12050264
	Nguyễn Thị Hải
	10/05/1993
	5729034
	26010000320341
	Nữ
	Thái Nguyên
	x

	9
	'12050038
	Nguyễn Anh Hào
	04/02/1994
	5729116
	26010000320378
	Nam
	Bắc Ninh
	x

	10
	'12050040
	Ngô Thị Hằng
	01/02/1994
	5729340
	26010000320402
	Nữ
	Bắc Ninh
	x

	11
	'12050041
	Nguyễn Thị Hằng
	23/08/1994
	5728967
	26010000320323
	Nữ
	 
	x

	12
	'12050343
	Nguyễn Thị Hằng
	23/11/1994
	4923818
	26010000320350
	Nữ
	Nghệ An
	x

	13
	'12050042
	Trương Thị Minh Hằng
	27/04/1994
	5765211
	26010000341591
	Nữ
	Thái Bình
	x

	14
	'12050680
	Phạm Thị Thu Hiền
	09/07/1994
	5729085
	26010000320369
	Nữ
	Hải Phòng
	x

	15
	'12050157
	Phạm Tiến Hiệp
	06/09/1994
	5744219
	26010000331705
	Nam
	Hà Nội
	x

	16
	'12050232
	Nguyễn Phương Hoa
	22/07/1994
	4239012
	26010000331316
	Nữ
	Lào Cai
	x

	17
	'12050047
	Lê Thị Thu Hoài
	04/08/1994
	 
	 
	Nữ
	Hải Dương
	 

	18
	'12050159
	Nguyễn Huy Hoàng
	06/07/1994
	5743822
	26010000331389
	Nam
	Hà Nội
	x

	19
	'12050271
	Vũ Huy Hoàng
	05/10/1994
	5744048
	26010000331583
	Nam
	Ninh Bình
	x

	20
	'12050461
	Lô Thị Hoè
	15/08/1992
	 
	 
	Nữ
	Nghệ An
	 

	21
	'12050048
	Chu Minh Hòa
	09/05/1994
	5743871
	26010000331468
	Nam
	Hà Nội
	x

	22
	'12050051
	Bùi Minh Huyền
	16/11/1994
	5743917
	26010000331477
	Nữ
	Hà Nam
	x

	23
	'12050276
	Sầm Cảnh Việt Hùng
	23/01/1994
	3735730
	26010000331413
	Nam
	Lạng Sơn
	x

	24
	'12050277
	Nguyễn Minh Hương
	24/11/1993
	5743674
	26010000331273
	Nữ
	Hà Nội
	x

	25
	'12050281
	Phùng Thị Xuân Hương
	16/06/1994
	5729141
	26010000320387
	Nữ
	Bắc Giang
	x

	26
	'12050056
	Nguyễn Thị Hường
	22/02/1994
	5729001
	26010000320332
	Nữ
	Nam Định
	x

	27
	'12050590
	Trần Anh Kiên
	18/12/1994
	5744189
	26010000331699
	Nam
	Hà Nội
	x

	28
	'12050720
	Hong Il Kwon
	30/05/1990
	 
	 
	Nam
	Hàn Quốc
	 

	29
	'12050584
	Đỗ Phúc Long
	27/12/1994
	 
	 
	Nam
	Lạng Sơn
	 

	30
	'12050290
	Lê Thị Ly Ly
	05/02/1994
	5743538
	26010000331228
	Nữ
	Hải Dương
	x

	31
	'12050202
	Nguyễn Thị Nga
	28/04/1994
	 
	 
	Nữ
	Nghệ An
	chua co CMT

	32
	'12050077
	Phạm Thị Phương Ngoan
	23/02/1994
	5728894
	26010000320299
	Nữ
	Thái Bình
	x

	33
	'12050476
	Phùng Thị Bích Ngọc
	24/04/1994
	5728937
	26010000320305
	Nữ
	Lạng Sơn
	x

	34
	'12050079
	Nguyễn Thị Nguyên
	22/01/1994
	5728386
	26010000320253
	Nữ
	Hải Dương
	x

	35
	'12050080
	Thân Thị Minh Nguyệt
	15/10/1994
	5728857
	26010000320280
	Nữ
	Bắc Giang
	x

	36
	'12050082
	Nguyễn Thị Hồng Nhung
	17/10/1994
	5728475
	26010000320262
	Nữ
	Hà Nội
	x

	37
	'12050083
	Nguyễn Thị Kiều Oanh
	06/02/1994
	5743567
	26010000331255
	Nữ
	Bắc Ninh
	x

	38
	'12050678
	Cao Thành Quảng
	18/08/1993
	5729943
	26010000320493
	Nam
	Quảng Ninh
	x

	39
	'12050094
	Vũ Thị Phương Thảo
	18/02/1994
	5743708
	26010000331291
	Nữ
	Thanh Hoá
	x

	40
	'12050098
	Đỗ Minh Thịnh
	27/02/1994
	5729912
	26010000320475
	Nam
	Hà Nội
	x

	41
	'12050462
	Phạm Thị Hoài Thu
	18/07/1993
	 
	 
	Nữ
	Thanh Hoá
	 

	42
	'12050323
	Đào Ngọc Thư
	08/07/1994
	5743953
	26010000331501
	Nữ
	Hà Nội
	x

	43
	'12050104
	Nguyễn Thị Thư
	08/09/1994
	5729846
	26010000320448
	Nữ
	Thái Bình
	x

	44
	'12050106
	Vũ Văn Thức
	17/08/1994
	5765166
	26010000341573
	Nam
	Bắc Ninh
	chua co CMT

	45
	'12050108
	Bùi Thị Huyền Trang
	05/06/1994
	5744000
	26010000331556
	Nữ
	Nam Định
	x

	46
	'12050112
	Lê Thị Kiều Trang
	09/06/1994
	5729881
	26010000320457
	Nữ
	Thái Bình
	x

	47
	'12050324
	Nguyễn Huyền Trang
	06/02/1994
	5729777
	26010000320439
	Nữ
	Hà Nội
	x

	48
	'12050117
	Trần Thị Trang
	13/11/1994
	5743752
	26010000331200
	Nữ
	Bắc Ninh
	x

	49
	'12050335
	Trịnh Quang Vinh
	06/05/1994
	5729967
	26010000320509
	Nam
	Hà Nội
	x

	50
	'12050136
	Phạm Hải Yến
	18/07/1994
	3735793
	26010000320527
	Nữ
	Hà Nội
	x



